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	Stt
	Học phần
	Số tiết
	Thời gian thi
	Lớp
	Số lớp/
Nhóm
	Số đề thi chính
	Số đề thi phụ
	Tổng
	GV dạy
	GV ra đề

	1
	Nhập môn tin học
	60
	90’
	15CĐ-Ô, 15CĐ-ĐL,
15CĐ-M
	19 Nhóm
	3
	1
	4
	T.Khoa (1 nhóm), T.Trường (1 nhóm), T.Tuyên (1 nhóm), C. Quyên (1 nhóm), C. Hồng (1 nhóm), T.Phong (2 nhóm), T.Duy Đạt (2 nhóm), C. Thư (2 nhóm), C. Thái (3 nhóm), C. Thủy (5 nhóm)
	C. Thuỷ(1)
C. Thái(1)
C. Hồng(1)
T. Khoa(1)

	2
	Tin học CB
	60
	90’
	15 TN-Đ,
15 TN-ĐL+M
	2
	1
	1
	2
	T. Tuyên (1), C. Thủy (1)
	C. Thuỷ(2)

	3
	Tin học
	45
	90’
	15 CĐN-QTD
	1
	1
	1
	2
	C.Quyên (1) dạy Access
	C.Quyên(2)

	
	
	30
	90’
	15 TCN-Đ, ĐT, CK
	3
	1
	1
	2
	T. Tuyên (2), T. Dũng (1)
	T. Tuyên (2)

	4
	Lập trình quản lý
	105
	120’
	15 TN-QTM
	1
	1
	1
	2
	Thầy Khoa
	T.Khoa(2)

	5
	Kỹ thuật lập trình 1
	60
	90’
	15 TC-QTM
	1
	1
	1
	2
	Thầy Mai Chiếm Tuấn
	T. Tuấn(2)

	6
	Đồ họa ứng dụng
	45
	120’
	15 TC-QTM
	1
	1
	1
	2
	Thầy Trần Vĩnh Xuyên
	T.Xuyên(2)

	7
	Cơ sở dữ liệu
	60
	90’
	15 TCN-QTM1, 2
	2
	1
	1
	2
	Thầy Lâm Thanh Hùng (1)
Thầy Mai Chiếm Tuấn (1)
	T. Hùng(2)

	8
	Vẽ đồ họa
	30
	90’
	15 TCN-QTM1, 2
	2
	1
	1
	2
	Thầy Vọng (1)
Cô Hải Yến (1)
	T.Vọng(2)

	9
	Toán ứng dụng
	45
	90’
	15 TCN-QTM1, 2
	2
	1
	1
	2
	Cô Thái Linh (2)
	C. Linh(2)

	10
	Kỹ thuật lập trình với C/C++
	90
	90’
	15 CĐ-TP1
	12 nhóm
	1
	1
	2
	Thầy Minh (1.5), Cô Giang (3.5), Cô Linh (5), Thầy Cường (2)
	C. Linh(1)
T.Cường(1)

	11
	Photoshop
	45
	120’
	15 CĐ-TP1,2
	2
	1
	1
	2
	Thầy Trần Vĩnh Xuyên (2)
	T.Xuyên(2)

	12
	Photoshop
	60
	120’
	15 CĐ-TW
	1
	1
	1
	2
	Cô Hải Yến (1)
	C.Hải Yến(2)

	13
	Thiết kế ảnh động với Flash
	45
	120’
	15 CĐ-TP3
	1
	1
	1
	2
	Cô Hải Yến (1)
	C.Hải Yến(2)



